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1 BKCB13230 Nguyễn Minh Nguyệt 26/12/1993 Lâm Đồng 10h 102-Nhà C6 068193010601

2 BKCB13231 Nguyễn Trương Ngọc Nhã 15/07/2005 Đắk Lắk 10h 102-Nhà C6 066305006695

3 BKCB13232 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 28/11/2004 Long An 10h 102-Nhà C6 080304003481

4 BKCB13233 Phan Thị Tuyết Nhi 27/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 075199009659

5 BKCB13234 Lê Tâm Như 11/08/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079305035972

6 BKCB13235 Hứa Hà Kiều Oanh 10/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 077303005008

7 BKCB13236 Lý Đức Phát 21/02/2005 Đồng Nai 10h 102-Nhà C6 075205012533

8 BKCB13237 Nguyễn Hồng Minh Phúc 10/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079305005041

9 BKCB13238 Huỳnh Gia Phụng 06/12/2001 Đồng Nai 10h 102-Nhà C6 075301012410

10 BKCB13239 Đặng Quỳnh Phương 07/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079301000237

11 BKCB13240 Kiều Ngọc Tâm Phương 13/08/2004 Long An 10h 102-Nhà C6 080304016504

12 BKCB13241 Lê Mai Phương 24/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 080304000342

13 BKCB13242 Nguyễn Nam Phương 15/06/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079301025912

14 BKCB13243 Nguyễn Minh Quân 06/07/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 077205004854

15 BKCB13244 Đặng Đình Quang 15/02/2001 Nghệ An 10h 102-Nhà C6 040201005458

16 BKCB13245 Đỗ Đỉnh Quốc 03/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079099039455

17 BKCB13246 Nguyễn Hòa Liên Quyền 13/05/2004 Khánh Hòa 10h 102-Nhà C6 058304000882

18 BKCB13247 Vũ Như Quỳnh 17/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079300031514

19 BKCB13248 Lê Nguyễn Ngọc MinhSang 07/02/2001 Thành phố Hồ Chí MInh 10h 102-Nhà C6 079201007055

20 BKCB13249 Nguyễn Thanh Sơn 11/11/1995 Lâm Đồng 10h 102-Nhà C6 068095004343

21 BKCB13250 Trần Thị Mỹ Tâm 23/03/2003 Đồng Tháp 10h 102-Nhà C6 075303017254

22 BKCB13251 Nguyễn Hữu Thanh 02/05/1982 Thái Bình 10h 102-Nhà C6 034082015797

23 BKCB13252 Phan Thị Ngọc Thảo 10/06/2002 Đồng Nai 10h 102-Nhà C6 075302011451

24 BKCB13253 Nguyễn Hoàng Thịnh 16/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079204004625

25 BKCB13254 Nguyễn Thị Kim Thoa 30/01/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079198010642

26 BKCB13255 Huỳnh Gia Thông 12/07/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079200026992

27 BKCB13256 Nguyễn Thị Anh Thư 02/07/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 102-Nhà C6 079195010102

28 BKCB13257 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 05/03/1995 Tây Ninh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 072195002234

29 BKCB13258 Phạm Thị Bảo Tiên 09/08/2004 Đồng Nai 10h 509-Tầng4-Nhà C6 075304011879

30 BKCB13259 Lê Hồ Ngọc Trâm 12/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 079197009573

31 BKCB13260 Nguyễn Trần Phương Trâm 24/08/2007 Tây Ninh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 072307002174

32 BKCB13261 Huỳnh Quế Trân 14/10/2003 Vĩnh Long 10h 509-Tầng4-Nhà C6 087303010400

33 BKCB13262 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 079303038571

34 BKCB13263 Dương Nguyễn Phương Trang 22/01/2001 Tây Ninh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 080301000819

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày Thi: 28/12/2025 - Giờ thi: 10h

Địa điểm thi: Nhà C6 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 (Cổng 3 - trường ĐH Bách khoa) - ĐT: 0902 44 91 98



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

GIỜ 

THI
P.MÁY Số CCCD

35 BKCB13264 Thạch Minh Trí 19/01/2000 Sóc Trăng 10h 509-Tầng4-Nhà C6 094200002769

36 BKCB13265 Trương Minh Trọng 05/02/2001 Tây Ninh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 072201002508

37 BKCB13266 Nguyễn Trần Nhã Trúc 04/05/2001 Tây Ninh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 072301004948

38 BKCB13267 Lê Anh Tú 06/09/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 077205005369

39 BKCB13268 Trương Văn Tuấn 02/12/1995 Phú Thọ 10h 509-Tầng4-Nhà C6 017095001262

40 BKCB13269 Huỳnh Nữ Cao Uyên 09/09/1996 Bình Định 10h 509-Tầng4-Nhà C6 052196006604

41 BKCB13270 Lê Nguyễn Mỹ Uyên 30/05/2004 Đồng Nai 10h 509-Tầng4-Nhà C6 075304012823

42 BKCB13271 Nguyễn Tú Uyên 21/08/2000 Kiên Giang 10h 509-Tầng4-Nhà C6 091300003964

43 BKCB13272 Trần Ngọc Thanh Uyên 23/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 060304004511

44 BKCB13273 Nguyễn Hoàng Việt 14/12/2005 Ninh Bình 10h 509-Tầng4-Nhà C6 035205007090

45 BKCB13274 Hoàng Trịnh Ngọc Vương 14/10/1995 Ninh Bình 10h 509-Tầng4-Nhà C6 037095005642

46 BKCB13275 Đoàn Thị Khánh Vy 25/03/2004  Quảng Ngãi 10h 509-Tầng4-Nhà C6 051304005526

47 BKCB13276 Huỳnh Thuý Vy 26/02/2005 Vĩnh Long 10h 509-Tầng4-Nhà C6 083305006218

48 BKCB13277 Nguyễn Thị Thuý Vy 23/10/2003 An Giang 10h 509-Tầng4-Nhà C6 089303003548

49 BKCB13278 Trần Lê Phương Vy 10/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 509-Tầng4-Nhà C6 079303020512

50 BKCB13279 Vũ Nguyễn Ánh Vy 13/09/2004 Gia Lai 10h 509-Tầng4-Nhà C6 064304008388

51 BKCB13280 Phan Thị Kim Yến 08/03/2003 Đồng Tháp 10h 509-Tầng4-Nhà C6 087303004336

52 BKCB13281 Nguyễn Hồng Hoàng Yến 16/05/2000 Gia Lai 10h 509-Tầng4-Nhà C6 064300013765
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